SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC
GIÁO KHOA THƯ

( o (
(  Soạn giả :      Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

(  Đính chánh : Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ

(  Dịch giả :       Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ

---

PHẦN I

BÀI THỨ 74

MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN




Quá khứ
Vô minh tức tham si v.v…



(Hoặc nghiệp) 



  nhân:

Hành tức là hành động (của tư tưởng)…
              cái nhân khổ






Thức tức là sự thú hướng (của tâm tưởng).





Danh sắc tức là cái thân mới thành trong thai 
      “Khổ”


Hiện tại
Lục nhập tức là sáu căn (khi còn trong thai)

        cái



   quả :             Xúc tức là khổ vui (lo, mừng, xả).                    
    quả khổ
Tam

 thế:



Ái tức là vô minh…




(Hoặc nghiệp)



Hiện tại
Thủ tức là sự động tác thân thủ…


         cái




  nhân:

Hữu tức là sự động tác của thân thủ được

     nhân khổ









thành.




Vị lai

Sanh tức là các món danh sắc, lục nhập v.v…
        “Khổ”



 quả:

Lão tử tức là những sự xúc thọ về đời sau.

           cái












       quả khổ


Vô minh sanh ra hành. Hành làm duyên sanh ra thức, Thức duyên danh sắc, Danh sắc duyên sanh ra lục nhập, Lục nhập duyên sanh ra xúc, Xúc duyên sanh ra thọ, Thọ duyên sanh ra ái, Ái duyên sanh ra thủ, Thủ duyên sanh ra hữu, Hữu duyên sanh ra sanh, Sanh duyên sanh ra lão tử. Như vậy xoay vần không thôi.

Hoặc
:  Tức ngu si mê hoặc.

Nghiệp:  Tức là nghiệp lực của thiện ác.


Khổ
:  Tức là khổ lạc quả báo.


LỜI PHỤ:


Vô minh:  Là không sáng suốt, vì bị các phiền não như tham, sân, si v.v…

Hành:  Là chỉ cho sự máy động sinh diệt trong tâm, hành tức là hành nghiệp, là món tạo thành nghiệp lực phải luân chuyển trong ba cõi sáu đường.


Thức:  Là tâm phân biệt hiểu biết.


Danh sắc:  Danh là chỉ cho tâm; còn sắc là chỉ cho thân, vì có hình tướng.


Lục nhập:  Là sáu căn xúc đối với sáu trần.


Xúc:  Là lãnh thọ những hoàn cảnh khổ hoặc vui và không khổ không vui (xả thọ).

Ái:  Chỉ cho lòng tham ái.


Thủ:  Tạo thành xác thân tứ đại.


Sanh:  Khi đầu thai cho đến lúc sanh ra thì bấy giờ là đủ cả: thức, danh, sắc, lục nhập v.v… mười hai nhân duyên đây xoay vần trong ba đời, làm nhơn quả cho nhau mãi mãi; nếu chưa giác ngộ thì sự sanh tử nào ngừng…!
(
